CHƯƠNG 6: SINH QUYỂN
BÀI 14 (2 tiết)
 ĐẤT

CHUẨN BỊ BÀI MỚI
* Câu hỏi: Dựa vào hình 14.1 và thông tin trong bài, em hãy:
+ Trình bày khái niệm về đất?
+ Phân biệt đất và lớp vỏ phong hóa?
* Hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các nhân tố hình thành đất.

LUYỆN TẬP
Câu 1. Đặc trưng của đất là
A. tơi xốp.	B. độ phì.	C. độ ẩm.	D. vụn bở.
Câu 2. Đất là lớp vật chất
A. tơi xốp ở bề mặt lục địa.	B. rắn ở bề mặt vỏ Trái Đất.
C. mềm bở ở bề mặt lục địa.	D. vụn ở bề mặt vỏ Trái Đất.
Câu 3. Độ phì của đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của
A. sinh vật.	B. động vật.	C. thực vật.	D. vi sinh vật.
Câu 4. Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm các tầng nào?
A. Tầng tích tụ, tầng đất mặt, tầng thảm mục, tầng đá mẹ.
B. Tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá mẹ, tầng đá gốc.
C. Tầng đá gốc, tầng đá mẹ, tầng tích tụ, tầng đất mặt.
D. Tầng thảm mục, tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá gốc.
Câu 5. Nhân tố quyết định thành phần khoáng vật của đất là
A. địa hình.	B. khí hậu.	C. đá mẹ.	D. nước.
Câu 6. Các yếu tố địa hình tác động đến sự hình thành đất bao gồm
A. độ cao, độ sâu và diện tích lãnh thổ.	B. độ cao, độ dốc và hướng địa hình.
C. độ dốc, hướng địa hình và diện tích lãnh thổ.	D. độ cao, độ dốc và độ sâu.
Câu 7. Vai trò quan trọng của vi sinh vật trong việc hình thành đất là
A. cung cấp vật chất hữu cơ.	B. góp phần làm phá huỷ đá.
C. hạn chế sự xói mòn, rửa trôi. 	D. phân giải, tổng hợp chất mùn.
Câu 8. Đất được hình thành do tác động đồng thời của các nhân tố
A. khí hậu, đất, sinh vật, địa hình, con người. 	
B. đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, con người. 
C. khí hậu, sinh vật, địa hình, con người, khoáng sản. 	
D. đá mẹ, sông ngòi, sinh vật, địa hình, con người. 
Câu 9. Tác động nào sau đây không phải là tác động tích cực của con người đến sự hình thành đất?
A. Thau chua, rửa mặn. 		B. Bón phân, cải tạo đất. 	
C. Đốt rừng làm rẫy. 			D. Trồng rừng. 
Câu 10. Tác động nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của con người đến sự hình thành đất?
A. Thau chua, rửa mặn. 			B. Bón phân hóa học. 	
C. Sử dụng thuốc trừ sâu.			D. Đốt rừng làm rẫy. 

